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	Số:     /2018/NQ-HĐND
	Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2018


NGHỊ QUYẾT
Về chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2020, chiến lược đến 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 ngày 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số  02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Ủy Ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /      /2018  của  Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2020, chiến lược đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban          Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số từ năm 2018 - 2020, chiến lược đến năm 2030 như sau:

I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, tin học văn phòng đối với cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức phù hợp chức trách đảm nhiệm và năng lực thực hiện công vụ.

- Từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu tại các xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số nhưng không tăng số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.
- Tiếp tục triển khai, lồng ghép các chương trình đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng để phát huy, củng cố, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; trẻ hoá về đội ngũ và tăng nhanh tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm nhiệm vai trò chủ chốt ở địa bàn miền núi; bảo đảm tỷ lệ nữ chiếm khoảng 25%.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
- 100% cán bộ chuyên trách cấp xã người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trình độ đại học từ 60% trở lên.
 - 100% công chức chuyên môn cấp xã người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trình độ đại học từ 60% trở lên.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng các kỹ năng hành chính.

- 02% đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số có trình độ sau đại học.
- Về lý luận chính trị: 100% công chức cấp xã người dân tộc thiểu số có trình độ lý luận sơ cấp trở lên, 100% cán bộ chuyên trách có trình độ trung cấp trở lên.
- Về Quản lý nhà nước: 100% cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước.

- Về Tin học văn phòng: 100% cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức về tin học văn phòng, tập huấn sử dụng các phần mềm, khai thác dữ liệu phục vụ công tác.

II. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số thuộc các chức danh sau: 
a) Cán bộ chuyên trách:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy (hoặc Thường trực Đảng ủy);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt;

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

b) Công chức cấp xã:

- Trưởng Công an;

- Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Văn phòng - thống kê;

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính - kế toán;

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn hoá - xã hội.

III. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng
1. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng hành chính
a. Cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức tại tỉnh được hỗ trợ các nội dung sau:
- Hỗ trợ tiền ăn theo định mức quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản bổ sung, thay thế (hiện nay 50.000 đồng/người/ngày).
- Hỗ trợ tiền đi lại theo định mức quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và các văn bản bổ sung, thay thế.
- Được hưởng nguyên lương và các khoản trợ cấp (nếu có) và được huyện hoặc các cơ sở đào tạo của tỉnh bố trí chỗ ở miễn phí trong thời gian học tập.

b. Cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số được tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức ngoại tỉnh được hỗ trợ các nội dung sau:

- Hỗ trợ tiền ăn theo định mức quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các văn bản bổ sung, thay thế (hiện nay 50.000 đồng/người/ngày).
- Hỗ trợ tiền đi lại, tiền lưu trú theo định mức quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các văn bản bổ sung, thay thế.
- Được hưởng nguyên lương và các khoản trợ cấp (nếu có).
2. Hỗ trợ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Đào tạo sau đại học

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng và bảo vệ luận văn tốt nghiệp (sau khi có bằng tốt nghiệp): Đối với đào tạo thạc sĩ: 15 lần mức lương cơ sở.

- Hỗ trợ tiền học phí (không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại cơ sở giáo dục công lập).

- Hỗ trợ tiền tài liệu, giáo trình chính khóa phục vụ học tập theo hóa đơn thực tế (không vượt quá mức 01(một) triệu đồng/học kỳ).

- Hỗ trợ tiền ở nội trú đối với các trường hợp học thạc sĩ ngoại tỉnh: 14 triệu đồng/người/khóa học (khóa học 02 năm)

- Hỗ trợ tiền ở nội trú đối với các trường hợp học thạc sĩ nội tỉnh: 10 triệu đồng/người/khóa (khóa học 02 năm).

2.2. Đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp
- Hỗ trợ tiền học phí (không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại cơ sở giáo dục công lập).

- Hỗ trợ tiền tài liệu, giáo trình chính khóa phục vụ học tập theo hóa đơn thực tế (không vượt quá mức 01(một) triệu đồng/học kỳ).

- Hỗ trợ tiền ở nội trú đối với các trường hợp học đại học, cao đẳng, trung cấp ngoại tỉnh: 07 triệu đồng/người/năm học.

- Hỗ trợ tiền ở nội trú đối với các trường hợp học đại học, cao đẳng, trung cấp tại tỉnh: 05 triệu đồng/người/năm.

3. Chính sách cho cán bộ, công chức nữ người dân tộc thiểu số
Cán bộ, công chức nữ người dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức nữ người dân tộc thiểu số đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi được hưởng các chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020.

IV. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí: 26.467 triệu đồng (có phụ lục kèm theo)
Trong đó:
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: 671 triệu đồng

- Bồi dưỡng tin học văn phòng: 520 triệu đồng

- Bồi dưỡng Lý luận chính trị: 3.006 triệu đồng
- Đào tạo thạc sĩ: 510 triệu đồng

- Đào tạo đại học: 13.528 triệu đồng

- Đào tạo cao đẳng: 1.140 triệu đồng

- Đào tạo trung cấp: 6.042 triệu đồng

- Bồi dưỡng kỹ năng hành chính: 1.050 triệu đồng
2. Nguồn kinh phí

 Nguồn kinh phí để thực hiện đề án được cân đối, lồng ghép trên cơ sở các nguồn vốn sau: Kinh phí từ ngân sách của tỉnh, các chương trình mục tiêu,  nguồn tài trợ và nguồn xã hội hóa.

Điều 2. 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày     tháng     năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
	 Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VP CTN;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;

- Đài PT - TH tỉnh, Báo Quảng Trị;

- Công báo tỉnh Quảng Trị;

- Lưu: VT, HĐND- ,SNV
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